
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KÍ KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT SINH TRONG THÁNG 12/2024 

(Kèm theo Công văn số           /SGTVT-QLVT ngày   tháng 01 năm 2025 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi) 

S   

T  

T 

Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Chủ phương tiện 
Phương 

tiện 

Xe 

thuộc 

sở hữu 

của đơn 

vị 

Xe thuê 

1.  

CHI NHÁNH HTX 

HÒA BÌNH XANH 

TẠI QUẢNG NGÃI 

Số 28 Hà Huy Tập - 

Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0395011111 

Nguyễn Văn Tú 
76E00340  

(5 ghế) 
 x 

Bùi Tá Tuyến 
76H03950 

(8 ghế) 
 x 

Nguyễn Tiên 
76E00341 

(7 ghế) 
 x 

2.  

CÔNG CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI PHƯỚC KHANG 

Tổ 06 - Phường Lê Hồng 

Phong - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0987388181 Công ty 

76H04087 

(17.6 tấn) 

76H04032 

(17.3 tấn) 

x  

3.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

19/8 QUẢNG NGÃI 

Đường Ngô Sỹ Liên - Tổ 

2 - Phường Trần Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0913470657 Công ty 

76C07647 

(7 tấn) 

76C04633 

(6.5 tấn) 

x  

4.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN – XÂY DỰNG 

PHÚ MỸ 

192/1/6 Trần Hưng Đạo - 

Phường Nghĩa Lộ - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0931917999 Công ty 
76C08570 

(1.3 tấn) 
x  
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5.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN KHOÁNG 

SẢN QUẢNG NGÃI 

310 Hai Bà trưng - 

Phường Lê Hồng Phong - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

02553848688 Công ty 
76H03632 

(8.5 tấn) 
x  

6.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

GẠCH PHỔ HÒA 

Tổ dân phố 3 - Phường 

Nguyễn Nghiêm - Thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

02553976741 Công ty 

76H03721 

(12.2 tấn) 

76H03681 

(12.2 tấn) 

76H03704 

(7 tấn) 

x  

7.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀNG SƠN 

Hẻm 275-đường Hùng 

Vương - Phường Trần 

Phú - Thành phố Quảng 

Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

0936528367 Công ty 
76H03934 

(16.8 tấn) 
x  

8.  
CÔNG TY TNHH 

CHÍN NGHĨA 

Đinh Tiên Hoàng - 

Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

02553820820 Công ty 

76B00294 

(2.4 tấn) 

76H04001  

(34 giường) 

76H04020 

(34 giường) 

x  

9.  

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ DỊCH VỤ 

THIÊN KIM 

Số 10 Phạm Văn Đồng - 

Thị trấn Ba Tơ - Huyện 

Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi 

0916301959 Công ty 
76G00694 

(11.9 tấn) 
x  

10.  
CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP ANH THƯ 

Thôn Vạn Tường - Xã 

Bình Hải - Huyện Bình 

Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 

0336599326 Công ty 
76E00370 

(15.6 tấn) 
x  
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11.  
CÔNG TY TNHH 

ĐTPT HOÀNG 

THIÊN 

Tổ dân phố 3 - Thị trấn 

La Hà - Huyện Tư Nghĩa 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

0945210139 Công ty 
76H03486 

(8.2 tấn) 
x  

12.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

QUÂN OANH 

29 Đinh Tiên Hoàng - 

Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0979850378 Trương Thị Oanh 

76E00395 

(34 giường) 

76H03909 

(44 giường) 

 x 

13.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

KINH DOANH 

XĂNG DẦU TOÀN 

THỊNH 

Tổ Dân phố 1 - Thị Trấn 

Châu Ổ - Huyện Bình 

Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 

0916893174 - 

0979341156 
Công ty 

76E00389 

(14.4 tấn) 
x  

14.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

VẬN TẢI VÀ 

THƯƠNG MẠI 

NGHĨA CHÁNH 

154 Nguyễn Nghiêm - 

Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0982823344 - 

0911147788 
Công ty 

76H04092 

(17.8 tấn) 
x  

15.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI 

PHÚC SANG 

Khu dân cư 7 - Tổ dân 

phố 1 - Thị trấn Trà Xuân 

- Huyện Trà Bồng - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0986690306 Công ty 
76F00790 

(5.5 tấn) 
x  

16.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG, 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ NHẤT 

ĐĂNG KHOA 

Thôn 6 - Xã Đức Chánh - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0855111124 Công ty 
76H03809 

(16 ghế) 
x  
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17.  

CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN TẦM 

NHÌN HÒA TIẾN 

PHÁT 

Thôn Đông Bình - Xã 

Bình Chánh - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0852305567 Công ty 
76F00488 

(16.4 tấn) 
x  

18.  
CÔNG TY TNHH 

THIÊN PHÚ 

Đường Lý Thường Kiệt, 

Tổ 8 - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553830477 Công ty 
76H03601 

(6 tấn) 
x  

19.  
CÔNG TY TNHH 

THƯỢNG HẢI 

DUNG QUẤT 

Cụm công nghiệp Thạch 

Trụ - Xã Đức Lân - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02556527979 Công ty 
76H03814 

(14.7 tấn) 
x  

20.  
CÔNG TY TNHH 

THƯỢNG HẢI 

DUNG QUẤT 

Cụm công nghiệp Thạch 

Trụ - Xã Đức Lân - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02556527979 Công ty 

76H03834 

76H03847 

76H03890 

(14.7 tấn) 

x  

21.  
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI ANH 

KIỆT 

Thôn Thạch Trụ - Xã 

Đức Lân - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 

02553855634 Công ty 
76H03825 

(6.8 tấn) 
x  

22.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI TÚ 

VƯƠNG 

Thôn 1 - Xã Đức Nhuận - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0975111331 Công ty 
76H03326 

(14.2 tấn) 
x  

23.  
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI HẢI PHÚC 

Số 538 Hai Bà Trưng - 

Phường Trần Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0342323468 Công ty 
76H04055 

(13.5 tấn) 
x  
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24.  
CÔNG TY TNHH TM 

THỊNH PHÁT 

68/1 Phan Đình Phùng - 

Phường Trần Hưng Đạo - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

02553818801

-0914101117 
Công ty 

76C09276 

(2.2 tấn) 
x  

25.  
HỘ KINH DOANH 

BẠCH THỊ HIỀN 

Tổ dân phố 6 - Thị trấn 

Trà Xuân - Huyện Trà 

Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 

0365353444 Bạch Thị Hiền 
76H02292 

(7.4 tấn) 
x  

26.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH KA RƠM 

Thôn Làng Ghè - Xã Sơn 

Linh - Huyện Sơn Hà - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0978488054 Đinh Ka Rơm 
76C08736 

(5.7 tấn) 
x  

27.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH VĂN CHUẨN 

Thôn Gò Lã - Xã Sơn 

Dung - Huyện Sơn Tây - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0963062749 Đinh Văn Chuẩn 
76F00899 

(1.8 tấn) 
x  

28.  
HỘ KINH DOANH 

ĐỖ MINH VIỆT 

Thôn Làng Rê - Xã Sơn 

Giang - Huyện Sơn Hà - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0388832852 Đỗ Minh Việt 
76C14370 

(0.8 tấn) 
x  

29.  
HỘ KINH DOANH 

DOÃN THỊ BÍCH 

150/19 Phan Bội Châu - 

Phường Lê Hồng Phong - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0399814455 
Nguyễn Quốc 

Thái 

76H03903 

(0.8 tấn) 
x  

30.  
HỘ KINH DOANH 

DƯƠNG THƯƠNG 

104 Võ Nguyên Giấp - 

Thị trấn Trà Xuân - 

Huyện Trà Bồng - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0945521000 Dương Thương 
76A08735 

(8 ghế) 
x  

31.  
HỘ KINH DOANH 

HOÀNG THỦY 

TOÀN 

Số 117 Phạm Văn Đồng - 

Thị Trấn Châu Ổ - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0978050978 Võ Ngọc Hoàng 
76C05204 

(17.5 tấn) 
x  
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32.  
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH LÊ HỒNG 

KHANH 

Thôn Phong Niên 

Thượng - Xã Tịnh Phong 

- Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0394617841 
Huỳnh Lê Hồng 

Khanh 

76E00815 

(16 ghế) 
x  

33.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ QUẬN 

Thôn Điện An 1 - Xã 

Nghĩa Thương - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0388948140 Lê Quận 
76C05884 

(0.6 tấn) 
x  

34.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ THANH TOÀN 

Hẻm 06 Quang Trung - 

tổ 3 - Phường Lê Hồng 

Phong - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0365078509 Lê Thanh Toàn 
76H04008 

(17.9 tấn) 
x  

35.  
HỘ KINH DOANH 

MAI VĂN HOÀNG 

Thôn Đông An Vĩnh - 

Huyện Lý Sơn - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0338279989 Mai Văn Hoàng 
76F01001 

(16 ghế) 
x  

36.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN BÁ 

THẠCH 

Thôn Phước Sơn - Xã 

Đức Hiệp - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 

0971079852 Nguyễn Bá Thạch 
76H01039 

(0.9 tấn) 
x  

37.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ĐỨC LỢI 

Thôn Thanh An - Xã 

Nghĩa Phú - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905409748 Nguyễn Đức Lợi 
76H04063 

(5.2 tấn) 
x  

38.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN LƯƠNG 

Thôn Định Tân - Xã 

Bình Châu - Huyện Bình 

Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 

0982009142 Nguyễn Lương 
76C07901 

(3.4 tấn) 
x  
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39.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THẾ 

TRUNG 

Tổ dân phố An Ninh - 

Phường Phổ Ninh - Thị 

xã Đức Phổ - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0964109735 
Nguyễn Thế 

Trung 

76H03717 

(5 ghế) 
x  

40.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ LIÊN 

Thôn An Nhơn - Xã 

Nghĩa Thắng - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 

0373490874 Nguyễn Thị Liên 
76G00448 

(8.5 tấn) 
x  

41.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ MINH 

NHƯ 

Thôn Cộng Hoà 2 - Xã 

Tịnh Ấn Tây - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0837439779 
Nguyễn Thị Minh 

Như 

76H01264 

(16 ghế) 
x  

42.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TRỌNG 

THÁI 

Thôn Tan Via - Xã Sơn 

Dung - Huyện Sơn Tây - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0961137232 
Nguyễn Trọng 

Thái 

76H02373 

(6 tấn) 
x  

43.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

TUÂN 

Thôn Thanh Khiết - Xã 

Nghĩa Hà - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0348941486 
Nguyễn Văn 

Tuân 

76H03960 

(1.2 tấn) 
x  

44.  
HỘ KINH DOANH 

NPP THỊNH PHƯỚC 

Số 233 Nguyễn Trãi - 

Phường Nghĩa Lộ - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905935977 
Nguyễn Đặng 

Ngọc Huy 

76H04076 

(0.6 tấn) 
x  

45.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM NGỌC HẠNH 

Thôn Mỹ Lại - Xã Tịnh 

Khê - Thành phố Quảng 

Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

0977433559 Phạm Thị Việt 
76H03914 

(3.4 tấn) 
x  

46.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM TẤN ĐƯỢC 

Thôn Đông An Hải - 

Huyện Lý Sơn - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0982465239 Phạm Tấn Được 
76F01038 

(8 ghế) 
x  
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47.  
HỘ KINH DOANH 

PHAN TẤN THỂ 

Thôn Bình Thanh - Xã 

Trà Bình - Huyện Trà 

Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 

0988974479 Phan Tấn Thể 
76G00538 

(16 ghế) 
x  

48.  
HỘ KINH DOANH 

SINH VẬT CẢNH 

PHONG PHÚ 

123 Phan Bội Châu - tổ 4 

- Phường Lê Hồng Phong 

- Thành phố Quảng Ngãi 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

0946574247 
Nguyễn Thanh 

Phong 

76K7484 

(0.5 tấn) 
x  

49.  
HỘ KINH DOANH 

THÁI DƯƠNG 

Đường Cẩm Thành - 

Phường Trần Hưng Đạo - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0902490125 
Nguyễn Ngọc 

Ánh 

76F00052 

(16 ghế) 
x  

50.  
HỘ KINH DOANH 

THANH VĂN 

240 Nguyễn Huệ - Thị 

trấn La Hà - Thị trấn La 

Hà - Huyện Tư Nghĩa - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0985001552 
Trần Huỳnh 

Thanh Văn 

76F00697 

(17.9 tấn) 
x  

51.  
HỘ KINH DOANH 

TIẾN HƯNG 

TDP 3 - Phường Phổ 

Minh - Thị xã Đức Phổ - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0919313168 
Nguyễn Tiến 

Hưng 

76H03785 

(4.9 tấn) 
x  

52.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN MINH TÂY 

Tổ Dân Phố 3 - Thị trấn 

Trà Xuân - Huyện Trà 

Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 

0869041679 Trần Minh Tây 
76F00798 

(2.3 tấn) 
x  

53.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN HUY 

Thôn Đông An Vĩnh - 

Huyện Lý Sơn - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0344445335 Trần Văn Huy 
76F01016 

(3.4 tấn) 
x  

54.  
HỘ KINH DOANH 

TRUNG TUYỂN 

Thôn Phú Bình - Xã Tịnh 

Châu - Thành phố Quảng 

Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

0963408257 Hồ Đình Trung 
76H00466 

(4.3 tấn) 
x  
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55.  

HỢP TÁC XÃ KINH 

DOANH TỔNG HỢP 

THIÊN PHÚC 

QUẢNG NGÃI 

KDC Thạch Bích - thôn 

Cộng Hoà 2 - Xã Tịnh 

Ấn Tây - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905966929 

Đỗ Tấn Thái 
76H00222 

(5 tấn) 
 x 

Châu Quốc Văn 
76F00724  

(5 ghế) 
 x 

Võ Ngọc Vỹ 
76G00678 

(5 ghế) 
 x 

DNTN Vận Tải 

Thiên Ân 

76C05180 

(17.5 tấn) 
 x 

Dương Quang 

Tươi 

76H03743 

(5 ghế) 
 x 

DNTB Vận Tải 

Thiên Ân 

76C05127 

(17.5 tấn) 
 x 

Hoàng Vũ Kha 
76C13255 

(17.9 tấn) 
 x 

Nguyễn Thư 

Toàn 

76H03720 

(5 ghế) 
 x 

Bùi Văn Đồng 
76H03975 

(5 ghế) 
 x 

Lương Hữu Lực 
76F00615  

(5 ghế) 
 x 
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56.  
 

 

HỢP TÁC XÃ ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ 

TAXI TIÊN SA 

QUẢNG NGÃI 

Số 70 Phạm Văn Đồng - 

Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0935000139 

Đinh Văn Tùm 
76E00920 

(5 ghế) 
 x 

Bùi Ngọc Hùng 
76E00071 

(5 ghế) 
 x 

Lê Văn Vũ 
76A03915 

(5 ghế) 
 x 

Phạm Thị Liên 
76A11354 

(5 ghế) 
 x 

Đặng Văn Niên 
76A03795 

(5 ghế) 
 x 

57.  
HỘ KINH DOANH 

VIỆT HƯỜNG 

Thôn Đông An Vĩnh - 

Huyện Lý Sơn - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0974939611 Lê Hùng Việt 
76G00799 

(16 ghế) 
x  

58.  
HỘ KINH DOANH 

VÕ DUY TRINH 

Thôn Châu Thuận Nông - 

Xã Bình Châu - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0355065667 Võ Duy Trinh 
76E00356 

(3.5 tấn) 
x  

59.  
HỘ KINH DOANH 

VÕ QUỐC ANH 

Thôn An Hà 3 - Xã 

Nghĩa Trung - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 

0919626170 Võ Quốc Anh 
76H03501 

(6.4 tấn) 
x  
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60.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ASIA QUẢNG 

NGÃI 

63B Tô Hiến Thành - 

Phường Trần Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905454899 

Vũ Đăng Duy 
76H04003 

(5 ghế) 
 x 

Ngô Văn Hảo 
76E00034 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Văn 

Thắng 

76G00425 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Quốc 

Việt 

76H03943 

(5 ghế) 
 x 

Huỳnh Thị Xí 
76H03877 

(5 ghế) 
 x 

Huỳnh Chinh 
76A20516 

(5 ghế) 
 x 

Cao Văn Hoà 
76H03990 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Văn Vũ 
76G00048 

(5 ghế) 
 x 
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61.  
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG ĐÌNH ĐẠT 

Thôn Đông An Hải - 

Huyện Lý Sơn - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0396267425 Trương Đình Đạt 
76H02514 

(8 ghế) 
x  

62.  
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG NHẬT EM 

Thôn Đông An Vĩnh - 

Huyện Lý Sơn - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0394668619 Trương Nhật Em 
76H02547 

(6 ghế) 
x  

63.  
HỢP TÁC XÃ DV 

VẬN TẢI MIỀN 

TRUNG 

136 Lê Lợi - Phường 

Chánh Lộ - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0935438168 

Trần Thị Vi 

Lượng 

76F00022 

(16 ghế) 
 x 

Nguyễn Thanh 

Tuấn 

76H03906 

(6.5 tấn) 
 x 

64.  
HỢP TÁC XÃ GIAO 

THÔNG VẬN TẢI 

SƠN TỊNH 

40 Lê Văn Sỹ - Phường 

Nghĩa Lộ - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0914113361 Trịnh Đức Sơn 
79B00832 

(16 ghế) 
 x 
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